
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện việc khảo sát tỷ lệ hiểu biết đầy đủ kiến thức về HIV/AIDS ở độ 

tuổi 15-24 và tỷ lệ không kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV ở độ 

tuổi 15-49 năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

Thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 14/8/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS 

vào năm 2030; 

Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 19/11/2021 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh 

AIDS vào năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 17/2/2025 của UBND thành 

phố ban hành về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 

2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 443/KH-TTKSBT ngày 28/02/2025 của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS, Methadone năm 2025.  

Để có cơ sở dữ liệu thực hiện nhiệm vụ tham mưu trình các cấp có thẩm 

quyền Ban hành Kế hoạch định hướng hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai 

đoạn 2026-2030 tiến tới chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện 

việc khảo sát tỷ lệ hiểu biết đầy đủ kiến thức về HIV/AIDS ở độ tuổi 15-24 và tỷ 

lệ không kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV ở độ tuổi 15-49 năm 

2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Đánh giá tỷ lệ hiểu biết đầy đủ kiến thức về HIV đối với độ tuổi 15-24 

và không kỳ thị phân biệt đối sử với người nhiễm HIV ở độ tuổi 15-49 trong 

cộng đồng dân cư. 

b) Tham mưu xây dựng Kế hoạch can thiệp đảm bảo đến năm 2030; tỷ lệ 

thanh niên 15-24 tuổi có hiểu biết đầy đủ về HIV đạt 80% và 80% tỷ lệ người 

dân 15-49 tuổi không kì thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. 
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2. Yêu cầu 

a) Việc tổ chức thực hiện khảo sát được thực hiện trong thời gian 6 tháng 

trong năm 2025 tùy từng nhóm lựa chọn. 

b) Bộ câu hỏi để Khảo sát dễ hiểu, dễ trả lời; ngắn gọn, phù hợp với trình 

độ dân trí đa dạng của đối tượng khảo sát. 

c) Ứng dụng công nghệ thông tin vào khảo sát “Tạo mã QR” để khách 

hàng tự quét mã và trả lời bộ câu hỏi liên quan đến kiến thức, thái độ về phòng, 

chống HIV/AIDS. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiêu chí khảo sát: Sử dụng bộ chỉ số cơ bản gồm 10 câu hỏi do Chương 

trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ban hành năm 2005 

(bộ chỉ số đính kèm) 

2. Phạm vi: Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Người tham gia khảo sát, số lượng khảo sát 

Số lượng khảo sát được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu toàn bộ 

không giới hạn cỡ mẫu, cụ thể: 

- Độ tuổi từ 15-24: Thực hiện khảo sát 100% học sinh tại các trường 

Trung học phổ thông (THPT) và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng đóng 

trên địa bàn thành phố (Danh sách các trường đính kèm tại Phụ lục I). 

- Độ tuổi từ 15-49 thực hiện 100% trên các nhóm 

+ Cán bộ, giáo viên, giảng viên đang công tác, làm việc tại các trường 

THPT và các trường Đại học, Cao đẳng đóng trên địa bàn thành phố.  

+ Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Trung tâm Y tế 07 

quận, huyện và 47 trạm y tế xã, phường. 

+ Người dân tại cộng đồng: Thực hiện trên người dân đang sinh sống tại 

47 xã/phường.  

4. Nguyên tắc tổ chức  

- Đảm bảo khoa học, chính xác, khách quan trong việc khảo sát và báo 

cáo kết quả. 

- Bảo mật thông tin kết quả sau khảo sát không cung cấp số liệu kết quả 

cho các đơn vị đã phối hợp thực hiện. 

- Không can thiệp, sửa chữa, làm sai lệch thông tin, số liệu, kết quả 

khảo sát. 
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5. Phương pháp thực hiện 

- Tạo phiếu khảo sát trực tuyến: Sử dụng Google Forms hoặc công cụ 

khảo sát trực tuyến để thiết kế bộ câu hỏi về kiến thức và thái độ của cộng đồng 

đối với HIV/AIDS. 

- Tạo mã QR: Sau khi hoàn thành tạo phiếu khảo sát trực tuyến, thực hiện 

tạo mã QR để người tham gia khảo sát quét mã dẫn trực tiếp đến phiếu khảo sát. 

6. Xác định kết quả khảo sát: Mức độ xác định kết quả Khảo sát tại bộ 

câu hỏi chung theo hình thức chọn “Đúng”; “sai”.  

7. Sử dụng dữ liệu và báo cáo kết quả sau khảo sát  

- Báo cáo kết quả: Báo cáo được tổng hợp trong thời gian 30 ngày “sau 

ngày 30/9/2025” và báo cáo về Sở Y tế và các cấp theo qui định. 

- Kết quả khảo sát là nguồn dữ liệu rất quan trọng trong việc tham mưu 

định hướng Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2026-2030 tiến tới 

chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

8. Thời gian: Dự kiến từ tháng 1/4/2025 đến 30/9/2025 cụ thể. 

a) Đối với các trường (THPT), trường Đại Học, Cao Đẳng: Dự kiến thực 

hiện từ 15/4/2025-30/9/2025 

b) Đối với cán bộ Y tế: Dự kiến thực hiện từ 15/4/2025-15/5/2025 

c) Người dân tại cộng đồng: Dự kiến thực hiện từ 15/4/2025-15/5/2025 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

   1. Sở Giáo dục đào tạo; Đại học Đà Nẵng: Phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc 

chỉ đạo, triển khai thực hiện. 

 2. Các trường THPT, Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố 

  - Phân công và cử cán bộ đầu mối, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật thành phố trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch, đảm bảo đúng 

tiến độ, hiệu quả và chất lượng. 

- Dán hoăc chuyển trực tuyến mã (QR) tại các vị trí thuận lợi, phù hợp 

nhất để đảm bảo 100% học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên được thực hiện 

khảo sát. 

 - Đôn đốc, tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh 

viên, cán bộ được tham gia khảo sát, góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu thu 

thập phục vụ công tác nghiên cứu và đánh giá. 

 - Phản hồi kịp thời các khó khăn vướng mắc (nếu có) về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật thành phố. 

 



4 

 

3. Khoa phòng chống HIV/AIDS & QLĐTNC 

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, bố trí nhân lực tham 

gia phối hợp hỗ trợ, đôn đốc, giám sát các tuyến để triển khai theo đúng thời 

gian, tiến độ đề ra, đảm bảo dữ liệu khảo sát khách quan trung thực. 

- Dán hoăc chuyển trực tuyến mã (QR) tại các vị trí thuận lợi, phù hợp 

nhất để đảm bảo 100% cán bộ Y tế được thực hiện khảo sát. 

- Thực hiện tổng hợp, phân tích và báo cáo số liệu sau thời gian thực hiện. 

  4. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ: Theo dõi, giám sát, tổng hợp và báo 

cáo hoạt động chung của đơn vị. 

  5. Các Khoa/phòng tại Trung tâm: 100% cán bộ tham gia khảo sát 

đúng tiến độ được giao. 

6. Trung tâm Y tế quận, huyện và trạm y tế xã/phường 

- Dán hoăc chuyển trực tuyến mã (QR) tại các vị trí thuận lợi, phù hợp 

nhất để đảm bảo: 

+ 100% cán bộ y tế được thực hiện khảo sát 

+ 100% người dân trong độ tuổi từ 15-49 tại 47 xã/phường được khảo sát 

(có thể qua Zalo đến tổ trưởng các tổ dân phố, ban chỉ đạo, các hội nhóm cộng 

đồng để triển khai cho người dân trong cộng đồng tham gia).  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện việc khảo sát tỷ lệ hiểu biết đầy đủ kiến 

thức về HIV/AIDS ở độ tuổi 15-24 và tỷ lệ không kỳ thị phân biệt đối xử với 

người nhiễm HIV ở độ tuổi 15-49 năm 2025 trên địa bàn thành phố. Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật rất mong được sự quan tâm, phối hợp hỗ trợ của Lãnh đạo 

các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện. Các khoa phòng tại 

Trung tâm căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để p/h đôn đốc); 

- Các trường ĐH, CĐ (theo ds để thực hiện); 

- Các trường THPT (theo ds để thực hiện); 

- Ban Giám đốc TT (để báo cáo); 

- TTYT các quận, huyện (p/h thực hiện); 

- Phòng KH-NV (để biết); 

- Lưu: VT, HIV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Vĩnh 
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Phụ lục I 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

CHỌN THAM GIA KHẢO SÁT 

(Đính kèm Kế hoạch số         /KH-TTKSBT ngày    tháng     năm 2025  

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng) 

 

STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ EMAIL ĐT LIÊN HỆ 

I. TRƯỜNG THPT  

1 Nguyễn Thượng Hiền hptnguyenthuonghien@danang.govvn 0233.767.321 

2 Thanh Khê  thptthanhkhe@dnang.gov.vn 02363.760.599 

3 Tôn Thất Tùng  thpttonthattung@danang.gov.vn 02363.935.191 

4 
THCS, THPT Nguyễn 

Khuyến 
 thcsnguyenkhuyen@danang.gov.vn 

02363.897.388 

 

5 Hoàng Hoa Thám  thpthoanghoatham@danang.gov.vn 
02363.821.330 

 

6 Võ Chí Công  thptvochicong@danang.gov.vn 
02363861..555 

 

7 Ngô Quyền thptngoquyen@danang.gov.vn 02363.831.369 

8 SkyLine thptskyline@danang.gov.vn 02363.787.777 

9 Tiểu học, THCS,THPT FPT  thptfpt@danang.gov.vn 02363502992 

10 Phan Chu Trinh  thptphanchautrinh@danang.gov.vn 02363818579 

11 Ông Ích Khiêm  thptongichkhiem@danang.gov.vn 0236.3846.401 

12 Trần Phú  thpttranphu@danang.gov.vn 02363.822.851 

13  Phạm Phú Thứ  thptphamphuthu@danang.gov.vn 02363.841.460 

14 Ngũ Hành Sơn  thptnguhanhson@danang.gov.vn 02363.950.187 

15 THCS & THPT Hiển Nhân truonghiennhan@ 02363.629.799 

16 Herman Gmeiner  ptdlhermanngmeiner@danang.gov.vn 02363.847.093 

17 Hòa Vang  thpthoavang@danang.gov.vn 
02363.846.169 

 

18 Cẩm Lệ  thptcamle@danang.gov.vn 
02363.6763.62 

 

19 Liên Chiểu  thptlienchieu@danang.gov.vn 02363.687.877 

20 Sơn Trà thptsontra@danang.gov.vn 02363.910.246 
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STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ EMAIL ĐT LIÊN HỆ 

21  Nguyễn Trãi  thptnguyentrai@danang.gov.vn 02363.842.322 

22 
TH, THCS, THPT Việt Nhật 

(Cơ sở THCS, THPT) 

vanphong@vjis.edu.vn 

 
02363.889.598 

23 Nguyễn Văn Thoại c3nvt.dng@gmail. com 02363.721.888 

24 Quang Trung  thptquangtrung@danang.gov.vn 
 

02363.656.697 

25 Phan Thành Tài thptphanthanhtai@danang.gov.vn 
 

02363.684.245 

26 Trường THPT KhaiTrí lienhe@thptkhaitri.edu.vn 
 

02363.730.738 

27 Nguyễn Hiền  thptnguyenhien@danang.gov.vn 
 

02363.615.986 

28 Thái Phiên  thptthaiphien@danang.gov.vn 
 

02363.756.629 

29 Lê Quí Đôn  thptlequydon@danang.gov.vn 
 

02363.944.844 

II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  

1 
Trường Đại học Thể dục thể 

thao 
tdttdn@dsu.edu.vn  

 

02363.707.188 

2 Đại học Ngoại ngữ  
dhnn@ufl.udn.vn 

 
0236.3699.324 

3 Trường đại học Bách Khoa  tchc.dhbk@dut.udn.vn  0236.3842.308  

4 Trường Đại học Sư Phạm  nvhhiep@ued.udn.vn 0935080081 

5 Trường Cao đẳng nghề  danavtc@danavtc.edu.vn  

02363.942.790 

02363.940.946 

6 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật  

Phongctsvute.udn.vn 
02363896603 

02363822571 

7 Trường Đại học Duy Tân  vanphong@duytan.edu.vn. 
0236.3650403 

0236.3827111 

8 

Trường Đại học Công nghệ 

thông tin và truyền thông 

Việt-Hàn  

info@vku.udn.vn 02363.667.117 

9 Trường Đại Học Đông Á  vanthu@donga.edu.vn 
0236.3519.929 

0236.3519.991 

10 
Trường Cao Đẳng Công Nghệ 

Y Dược Việt Nam  

congngheyduocvietnam116@gmail.co

m 
097908233 

11 Trường Đại Học Kinh Tế www.cep.edu.vn 02363.836.169 

12 
Viện Nghiên cứu và Đào tạo 

Việt - Anh 
contact@vnuk.edu.vn 02363.738.399 

13 
 Trường Đại học Xây dựng 

miền trung 
hcma3@vnn.vn 02363.831.174 

mailto:tdttdn@dsu.edu.vn
mailto:dhnn@ufl.udn.vn
mailto:tchc.dhbk@dut.udn.vn
https://www.google.com/search?q=%C4%91%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+b%C3%A1ch+khoa+%C4%91%C3%A0+n%E1%BA%B5ng&oq=%C4%91%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+b%C3%A1ch+khoa&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEAAYgAQyBwgAEAAYgAQyBggBEEUYOTIHCAIQABiABDIHCAMQLhiABDINCAQQABiDARixAxiABDIHCAUQLhiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCTY4NDZqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&lqi=CiPEkeG6oWkgaOG7jWMgYsOhY2gga2hvYSDEkcOgIG7hurVuZ0jvxZsrWj0QABABEAIQAxAEEAUYABgBGAIYAxgEGAUiI8SR4bqhaSBo4buNYyBiw6FjaCBraG9hIMSRw6AgbuG6tW5nkgEKdW5pdmVyc2l0eaoBaBABKhsiF8SR4bqhaSBo4buNYyBiw6FjaCBraG9hKEIyHhABIhozQ37B2LaR3ObK9W5fam9pwj4qsFnr03jirTInEAIiI8SR4bqhaSBo4buNYyBiw6FjaCBraG9hIMSRw6AgbuG6tW5n
mailto:danavtc@danavtc.edu.vn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_S%C6%B0_ph%E1%BA%A1m_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt,_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_S%C6%B0_ph%E1%BA%A1m_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt,_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
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STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ EMAIL ĐT LIÊN HỆ 

14 
Trường Đại học Kỹ thuật Y 

dược  
danangtv.vn 02363.957.956 

15 Cao đẳng Du lịch  info@dvtc.edu.vn. 02363.957.957 

16 
Cao đẳng Giao thông Vận tải 

Trung ương V 
gtvttw5@caodanggtvttw5.edu.vn 02363.842.266 

17 
Trường Cao đẳng Kinh Tế kế 

hoạch  
trungtamdoingoaiktkh@gmail.com 0905.9999.82 

18 
Trường Cao đẳng Lương thực 

Thực phẩm 
pdt.cdcn@gmail.com 02363.530.103 

19 
Trường Cao đẳng Thương 

mại  
Cdtm.edu.vn 0901 645 245 

20 Trường Cao đẳng Nghề  danavtc@danavtc.edu.vn 02363.940.678 

21 
Trường Cao đẳng Văn hóa 

Nghệ thuật Đà Nẵng 
 www.danang.gov.vn 02362.248.132 

22 Trường Cao đẳng thương mại tuyensinh@ftcollege.edu.vn 0818424446 

23 
Trường Cao đẳng Công nghệ 

Ngoại thương 
Caodangngoaithuong@gmail.com 081842 4446 

24 
Trường Cao đẳng Phương 

Đông 
cdpd.edu@gmail.com 0236.3642.713 
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Phụ lục II 

SỐ LƯỢNG CÁC TỔ DÂN PHỐ CHỌN 

 THAM GIA KHẢO SÁT THEO XÃ, PHƯỜNG 

(Đính kèm Kế hoạch số         /KH-TTKSBT ngày    tháng     năm 2025  

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng) 

STT Xã/phường 
Tổng số tổ 

dân phố 
Ghi chú 

I. QUẬN HẢI CHÂU     

1 Phường Hải Châu 70   

2 Phường Phước Ninh 97   

3 Phường Thạch Thang 44   

4 Phường Bình Thuận 88   

5 Phường Hòa Cường Bắc 94   

6 Phường Hòa Cường Nam 77   

7 Phường Hòa Thuận Tây 53   

8 Phường Thanh Bình 62   

9 Phường Thuận Phước 60   

II. QUẬN THANH KHÊ     

1 Thanh Khê Đông 117   

2 Phường Thanh Khê Tây 90   

3 Xuân Hà 108   

4 Chính Gián 126   

5 Phường An Khê 90   

6 Thạc Gián 100   

III. QUẬN SƠN TRÀ     

1 Phường Mân Thái 90   

2 An Hải Nam  90   

3 Phường An Hải Bắc 106   

4 Phường Thọ Quang 75   

5 Phường Phước Mỹ 51   

6 Phường Nại Hiên Đông 103   

 IV. QUẬN NGŨ HÀNH SƠN     

1 Phường Mỹ An 75   

2 Phường Khuê Mỹ 43   

3 Phường Hòa Hải 76   

4 Phường Hòa Quý 66   
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STT Xã/phường 
Tổng số tổ 

dân phố 
Ghi chú 

V. QUẬN CẨM LỆ     

1 Phường Khuê Trung 80   

2 Phường Hòa Thọ Đông 66   

3 Phường Hòa Thọ Tây 37   

4 Phường Hòa Xuân 96   

5 Phường Hòa An 84   

6 Phường Hòa Phát 52   

VI. QUẬN LIÊN CHIỂU     

1 Phường Hòa Khánh Bắc 83   

2 Phường Hòa Hiệp Bắc 37   

3 Phường Hòa Hiệp Nam 54   

4 Phường Hòa Minh 89   

5 Phường Hòa Khánh Nam 70   

VII. HUYỆN HOÀ VANG     

1 Xã Hòa Bắc 15   

2 Xã Hòa Ninh 32   

3 Xã Hòa Liên 76   

4 Xã Hòa Sơn 60   

5 Xã Hòa Châu 64   

6 Xã Hòa Phước 63   

7 Xã Hòa Phú 35   

8 Xã Hòa Phong 80   

9 Xã Hòa Nhơn 66   

10 Xã Hòa Khương 66   

11 Xã Hòa Tiến 76   
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Phụ lục III 

PHIẾU KHẢO SÁT KIẾN THỨC VỀ PHÒNG CHỐNG HIV/ AIDS CỦA 

NGƯỜI DÂN TỪ 15-49 TUỔI TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-TTKSBT ngày      tháng 3 năm 2025 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng) 

 

Kính chào Quý Anh/Chị! 

Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 19/11/2021 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng tiến 

hành khảo sát tỷ lệ người dân trong cộng đồng có hiểu biết đầy đủ về kiến thức 

HIV/AIDS của người dân trong độ tuổi 15-49 và không kỳ thị phân biệt đối sử với người 

nhiễm HIV năm 2025. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng kính mong Quý 

anh/ chị thu xếp thời gian trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát. Trong quá trình tham 

gia khảo sát mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ khoa phòng, chống HIV/AIDS - Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, SĐT: 02363.890.401 

Xin trân trọng cảm ơn! 

A. Thông tin người được khảo sát: 

A1. Năm sinh: ……………….. 

A2. Giới: 1. Nam                2. Nữ 

A3. Bạn sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bao lâu rồi 

1. < 12 tháng 

2. >= 12 tháng 

A3. Nghề nghiệp của bạn:   

           1. Học sinh, sinh viên 

           2. Cán bộ công chức/Viên chức/Nhân viên văn phòng 

 3. Lĩnh vực nghệ thuật/sáng tạo/thiết kế 

           4. Lao động tự do 

           5. Khác  

B. Kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS 

B1. Theo bạn HIV/AIDS lây truyền qua đường nào? 

1. Quan hệ tình dục không an toàn 

2. Đường máu 

3. Mẹ truyền sang con 

4. Tất cả các đường trên 
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B2. Theo bạn muỗi đốt có làm lây nhiễm HIV hay không 

1. Có 

2. Không 

3. Không biết 

B3. Theo bạn một người trông hoàn toàn khỏe mạnh có khả năng bị nhiễm HIV hay 

không 

1. Có 

2. Không 

3. Không biết  

B4. Theo bạn ăn uống, sinh hoạt chung với người nhiễm HIV có bị lây nhiễm HIV hay 

không? 

1. Có 

2. Không 

3. Không biết 

B5. Theo bạn hiểu thế nào là tình dục an toàn? 

1. Chỉ có 1 bạn tình 

2. Sử dụng bao cao su đúng cách khi quan hệ tình dục với người lạ 

3. Không quan hệ tình dục bừa bãi 

4. Cả 3 phương án trên 

B6. Theo bạn HIV/AIDS có chữa khỏi hoàn toàn được không? 

1. Có 

2. Không 

3. Không biết 

B7. Theo bạn làm thế nào để biết 1 người bị nhiễm HIV/AIDS? 

1. Quan sát bằng mắt thường 

2. Xét nghiệm máu 

3. Khác........................................ 

4. Không biết 

C. Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS 

C1.  Nếu trong lớp học của anh/chị (hoặc lớp học của con anh/chị) có bạn học bị nhiễm 

HIV thì anh/chị có muốn tiếp tục  học lớp đó hay không? 

1. Đồng ý 

2. Không đồng ý 

C2. Anh/chị có đồng ý mua thức ăn của người bán hàng bị nhiễm HIV hay không? 

1. Đồng ý 

2. Không đồng ý 
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C3. Nếu trong gia đình của anh/chị có người thân bị nhiễm HIV thì anh/chị có đồng ý sẵn 

lòng chăm sóc cho người thân của mình hay không? 

1. Đồng ý 

2. Không đồng ý 

C4. Nếu trong gia đình của anh/chị có người thân bị nhiễm HIV thì anh/chị có muốn giấu 

kín thông tin này hay không? 

1. Có, tôi muốn giấu thông tin này không cho ai biết 

2. Không, tôi sẽ công khai thông tin này bình thường 

C5. Thầy hoặc cô giáo bị nhiễm HIV nhưng chưa bị ốm có được tiếp tục giảng dạy hay 

không? 

1. Vẫn tiếp tục dạy bình thường 

2. Không được giảng dạy 
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PHỤ LỤC IV   

MÃ QR PHIẾU KHẢO SÁT KIẾN THỨC VỀ PHÒNG CHỐNG HIV/ AIDS 

CỦA NGƯỜI DÂN TỪ 15-49 TUỔI TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-TTKSBT ngày      tháng 3 năm 2025 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng) 
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